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BIÊN BẢN  CHẤM TRANH 

 “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” huyện Vĩnh Linh 

lần thứ XVII, năm 2025 
 

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 06/5/2025 tại Phòng VH,KH&TT huyện Vĩnh Linh. 

I. THÀNH PHẦN  

1. Ban tổ chức: 

- Bà Lê Thị Anh Chi – HUV-TP VH,KH&TT huyện – Trưởng BTC Giải thưởng; 

- Ông Hoàng Đức An – Giám đốc Trung tâm VH-TT&TDTT huyện – Phó 

trưởng BTC Giải thưởng; 

- Ông Lê Việt Hà - PTP. Giáo dục và Đào tạo - Phó trưởng BTC Giải thưởng; 

- Ông Võ Thế Hưng – Chuyên viên Phòng VH,KH&TT huyện – Thành viên.  

2. Ban giám khảo: 

- Họa sỹ Hồ Thanh Thoan – PCT TT Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng 

Trị - Làm Trưởng Ban giám khảo. 

- Họa sỹ Trịnh Hoàng Tân – Phân hội trưởng, phân hội mỹ thuật Việt 

Nam tỉnh Quảng Trị - Làm Thành viên Ban giám khảo. 

- Họa sỹ Trương Đình Dung – Giảng viên Trường CĐSP Quảng Trị - 

Làm Thành viên Ban giám khảo. 
II. NỘI DUNG 

Chấm tranh Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam huyệnVĩnh Linh lần 

thứ XVII - năm 2025. Kết quả cụ thể như sau: 

III. TỔNG SỐ TRANH ĐẠT GIẢI: 71 tranh 

Ban tổ chức và Ban giám khảo thống nhất việc chấm và chọn 71 tác phẩm đạt 

giải cá nhân và 09 giải tập thể. Trong đó: 

IV. KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG: 

1. Giải tập thể: 
TT Đơn vị Đạt giải Ghi chú 

1 MN Vĩnh Giang Nhất Giấy chứng nhận của BTC 

2 TH Cửa Tùng Nhất Giấy chứng nhận của BTC 

3 TH&THCS Vĩnh Long Nhất Giấy chứng nhận của BTC 

4 MN Sơn Ca Nhì Giấy chứng nhận của BTC 

5 TH Vĩnh Thủy Nhì Giấy chứng nhận của BTC 

6 TH&THCS Trung Nam Nhì Giấy chứng nhận của BTC 

7 MN Quyết Thắng Ba Giấy chứng nhận của BTC 

8 TH Kim Thạch Ba Giấy chứng nhận của BTC 

9 THCS Cửa Tùng Ba Giấy chứng nhận của BTC 

2. Giải Cá nhân: 

2.1. MẦM NON: 23 giải 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 

1 Phan Tú Anh MG 5-6T A1 MN Sơn Ca A 

2 Nguyễn Phan Anh Thảo MG 5-6T A2 MN Quyết Thắng A 



3 Hồ Đông Quân MG A1 MN Quyết Thắng B 

4 Phan Khánh Thiên Đức MG 5-6T  MN Vĩnh Giang B 

5 Bạch Trần Bảo Anh MG 5-6T A2 MN Sơn Ca B 

6 Lê Ánh Trường Phúc MG 5-6T C MN Cửa Tùng B 

7 Pham Đình Khải MG 5-6T  MN Vĩnh Giang B 

8 Bùi Bảo Ngọc MG 5-6T A2 MN Kim Thạch C 

9 Nguyễn Ngọc Phương Anh MG 5-6T B MN Vĩnh Lâm C 

10 Cao Hoàng Diệu Anh MG 5-6T A2 MN Sơn Ca C 

11 Trần Thị Gia Hân MG 5-6T MN Vĩnh Giang C 

12 Lê Thanh Huyền MG 5-6T A4 MN Vĩnh Thủy C 

13 Trần Thảo Nguyên MG 5-6T MN Bến Hải C 

14 Phùng Thanh Đăng Khoa MG 5-6T  MN Vĩnh Giang C 

15 Võ Quỳnh Chi MG 5-6T A MN Cửa Tùng KK 

16 Trần Thái Thục Khuê MG 5-6T A MN Vĩnh Thái KK 

17 Hoàng Thùy Linh MG 5-6T B MN Vĩnh Lâm KK 

18 Nguyễn Trần Thanh Trúc MG 5-6T A MN Số 2 Trung Nam KK 

19 Trần Mai Trâm Anh MG 5-6T A MN Số 1 Trung Nam KK 

20 Lê Bình Tâm MG 5-6T A1 MN Vĩnh Tú KK 

21 Trần Thùy Dương MG 5-6T A1 MN CL xã Vĩnh Hà KK 

22 Trần Phương Thảo MG 5-6T A1 MN Sơn Ca KK 

23 Trần Hà Mộc Thảo MG A1 MN Quyết Thắng KK 

 

2.2. TIỂU HỌC: 24 giải 
TT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 

1 Hoàng Tuệ Linh 4B TH Vĩnh Thủy A 

2 Hồ Ngọc Hân 5A TH Kim Thạch A 

3 Nguyễn Viết Tú 52 TH Cửa Tùng A 

4 Thái Trúc Anh 5D TH Vĩnh Thủy B 

5 Hoàng Ngọc My My 5A TH Vĩnh Lâm B 

6 Phan Khánh Ngọc 52 TH Cửa Tùng B 

7 Trần Quốc Nam 4A TH Kim Đồng B 

8 Lê Anh Quân 53 TH Cửa Tùng B 

9 Lê Thị Khánh Thương 5D TH Quyết Thắng C 

10 Bùi Lê Vy  5B  TH Võ Thị Sáu C 

11 Nguyễn Gia Khánh 4B TH Kim Đồng C 

12 Khang Nguyễn Như Ý 5C TH Kim Thạch C 

13 Lê Bảo Khanh 4C TH Hiền Thành C 

14 Trần Anh Thư 5B TH Hiền Thành C 

15 Phan Trần Ngọc Hiền 4B TH&THCS Trung Nam C 

16 Nguyễn Văn Bảo 51 TH Cửa Tùng KK 

17 Nguyễn Ngọc Trinh 3A TH Kim Đồng KK 

18 Thái Lê Bảo Ngọc 5A TH Trung Nam KK 

19 Bùi Khánh Vy 5D TH Quyết Thắng KK 

20 Khương Tuệ Lâm 3B TH Kim Đồng KK 

21 Nguyễn Bảo Châu 5A TH Vĩnh Giang KK 

22 Nguyễn Ngọc Trúc Chi 2A TH&THCS Trung Nam KK 

23 Dương Hoàng Anh 5C TH Kim Thạch KK 

24 Lê Như Quỳnh Anh 5A TH Vĩnh Lâm KK 

 

 



2.3. THCS: 24 giải 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG  
1 Nguyễn Hải Yến 7B THCS Cửa Tùng A 

2 Phạm Thùy Mai Chi 6A TH&THCS Trung Nam A 

3 Võ Ngọc Phương Linh 8C THCS Nguyễn Trãi A 

4 Nguyễn Võ Phương Nga 8A THCS Chu Văn An B 

5 Nguyễn Thị Hưởng 7C TH&THCS Vĩnh Long B 

6 Thái Minh Quân 7B TH&THCS Vĩnh Long B 

7 Nguyễn Hoàng Linh 8A TH&THCS Vĩnh Sơn B 

8 Hồ Trần Thùy Nhi 9B THCS Kim Thạch B 

9 Trương Thị Hoàng Ngân 6A TH&THCS Vĩnh Long C 

10 Nguyễn Thị Bạch Dương 8A TH&THCS Vĩnh Long C 

11 Trần Thị Hồng Anh 8B TH&THCS Vĩnh Long C 

12 Nguyễn Thị Hà Thu 9A THCS Vĩnh Thái C 

13 Lê Dương Minh Trang 8D THCS Cửa Tùng C 

14 Trần Đan Chi 7B TH&THCS Trung Nam C 

15 Trần Hoàng Đan 8B TH&THCS Vĩnh Hòa C 

16 Nguyễn Minh Khuê 7B TH&THCS Trung Nam KK 

17 Phan Thị Lệ Thư 7C THCS Cửa Tùng KK 

18 Phan Hà Giang 7B  TH&THCS Trung Nam KK 

19 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 6A THCS Nguyễn Trãi KK 

20 Trần Nguyễn Yến Nhi 8A THCS Vĩnh Tú KK 

21 Trần Đình Gia Khánh 8E THCS Nguyễn Trãi KK 

22 Nguyễn Ngọc Bảo An 8B THCS Kim Thạch KK 

23 Ngô Thị Yến Nhi 7B THCS Vĩnh Thái KK 

24 Nguyễn Thị Minh Ngọc 9E THCS Cửa Tùng KK 

 

V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BGK, BTC: Không. 

 Hội đồng giám khảo kết thúc làm việc lúc 17h00 phút cùng ngày  

Thông tin tại biên bản này sẽ in vào Giấy chứng nhận giải thưởng. Vậy 

nếu có thông tin về học sinh, lớp, trường bị sai lệch đề nghị các đơn vị liên hệ 

với Ban tổ chức qua ông Võ Thế Hưng: DĐ 0914 50 6668 để được thay đổi. 

 

         GIÁM KHẢO 1                     GIÁM KHẢO 2                      GIÁM KHẢO 3         

                                                                    

 

 

 
                 Hồ Thanh Thoan                           Trịnh Hoàng Tân                          Trương Đình Dung    

  

 TM.BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

TP. VĂN HÓA, KHOA HỌC 

VÀ THÔNG TIN 

Lê Thị Anh Chi 



                                                                                            
 

 

 

                                                                       

 


